Ngày soạn: 24/03/2024
CHỦ ĐỀ 39: THỰC HÀNH
Tổng số tiết: 02 tiết (Tiết 139, 140)
Giới thiệu chủ đề: Để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng trình bày, hôm nay ta cùng tìm bài: Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
 a. Kiến thức:   	
-Những yêu cầu đối với luyện nói khi bàn luận về một đoạn thơ, bài thơ trước tập thể.
b. Kĩ năng:  
- Luyện tập cách lập ý, lập dàn bài và cách dẫn dắt vấn đề khi NL về một đoạn thơ, bài thơ.
- Trình bày miệng một cách mạch lạc, hấp dẫn những cảm nhận, đánh giá của mình về đoạn thơ, bài thơ.
. Thái độ: 
-Có ý thức vận dụng các kiến thức,  kỹ năng đã học để trình bày cảm nghĩ về một bài thơ (đoạn thơ).
-Biết trình bày những suy nghĩ, những  nhận xét, cách đánh giá của mình về một bài thơ,  đoạn thơ .		
2.Định hướng phát triển năng lực học sinh:
+Năng lực chung: Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.
+Năng lực riêng: Cảm thụ thẩm mĩ, Tạo lập văn bản, vận dụng – liên hệ vào thực tế cuộc sống, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1. Giáo viên: 	
- Giáo án, sách giáo khoa, tư liệu, phiếu học tập.
2. Học sinh: 
-Đọc và soạn trước bài  : 
-Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
-Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa.
III.Tiến trình dạy học:

	Hoạt động1:  Tình huống xuất phát/Khởi động. (Dự kiến thời lượng 10 phút ) 
Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế học tập, sự hứng khởi để bắt kịp chủ đề.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh.
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Cho học sinh nghe đoạn phân tích khổ đầu bài Sang thu – Hữu Thỉnh, sau đó dẫn dắt, giới thiệu bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.
“…
     Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
           Từ bỗng diễn tả 1 cảm xúc bất ngờ. Nhà thơ bất chợt bỗng nhận ra  mùi hương ổi nồng nàn phả vào trong gió se. Ở đây không phải gió mang theo hương ổi mà hương ổi phả vào trong gió. Từ phả thật có hồn, nó như mang hơi ấm tình cảm, hơi thở và sức truyền cảm. Hương ổi pha vào trong gió se như truyền cho chút gió lành lạnh của tiết trời đầu thu cái hơi ấm và hương thơm đặc biệt của mình, làm cho ngọn gió cũng trở nên thơm tho hơn. Và cái hương thơm dịu ngọt ấy cứ lan tỏa, lan tỏa, vấn vít, vương lại  trong ta khi đọc đến câu thơ của Hữu Thỉnh. Đã cảm được hương ôỉ,  đã nhận ra gió se và hơn thế nữa nhà thơ còn nhìn thấy cả sương thu mềm mại , ươn ướt đang chùng chình qua ngõ . Ngõ ở đây là ngõ thực của mỗi ngôi nhà ở nông thôn miền Bắc, nhưng cũng có thể hiểu là cái ngõ thông thiên, cái ngõ giao mùa giữa hạ và thu. Từ láy chùng chình thật đặc biệt diễn tả sự ngập ngừng, lưu luyến, bịn rịn của sương nửa muốn qua, nửa không muốn qua cái ngõ giao mùa ấy. Và chỉ với 2 chữ chùng chình, mùa thu  bỗng hiện ra như một con người với những bước đi chầm chậm, thật nhẹ nhàng, đến tự lúc nào không hay. Bước đi thoáng chợt, bất ngờ của thu  đã làm tác giả ngỡ ngàng bối rối. Do vậy mà mặc dù tất cả những dấu hiệu  đặc trưng của mùa thu đều đã hiện diện : có hương ổi, gió, sương thu  nhưng vẫn chưa thể tin, không dám khẳng định thu về  mà là : Hình như thu đã về. Câu thơ vừa như 1 tiếng reo vui khi nhận ra thu đã về, vừa như một lời đoán định: thu đã về thật rồi ư !
	HS lắng nghe, cảm nhận.


	Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức. (Dự kiến thời lượng 52 phút )

	Nội dung, phương thức tổ chức hđ học tập của HS
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Nội dung: LUYỆN NÓI – NGHỊ LUẬN VỀ ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
(Dự kiến thời lượng 52 phút )
Mục tiêu hoạt động: - Trình bày miệng một cách mạch lạc, hấp dẫn những cảm nhận, đánh giá của mình về đoạn thơ, bài thơ.

	I. YÊU CẦU VÀ Ý NGHĨA CỦA TIẾT LUYỆN NÓI:
-Gọi học sinh nêu yêu cầu của tiết luyện nói:

II. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ:ĐỀ: Bếp lửa sưởi ấm một đời – bàn về bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt.
GV: kiểm tra phần chuẩn bị ở nhà của HS.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HDHS tìm hiểu đề bài.
Cho HS đọc lại đề bài. Xác định kiểu bài? Nội dung?
* Với đề bài này, em sẽ nêu những phần gì trong phần MB?





* Trong phần TB, chi tiết nào trong bài thơ thể hiện xúc động nhất về tình bà cháu làm em thích nhất? Hãy nghị luận về đoạn thơ đó?














-Kết bài?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời câu hỏi
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Học sinh làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét câu trả lời
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
- GV: Chốt lại bài học.
III. THỰC HÀNH LUYỆN NÓI:
GV nhắc lại yêu cầu:
-nói to, rõ, thay đổi ngữ điệu.
-tư thế tự tin, biết quan sát.
-đúng trọng tâm vấn đề.
Cho các nhóm lần lượt trình bày các vấn đề đã chuẩn bị sẵn.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
N1,2: MB.
N3, 4 ,5 : 3 luận điểm ở phần TB.
N6 : KB
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh luyện nói trong nhóm
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Học sinh làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét câu trả lời
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
- GV: Chốt lại bài học.
GV tổng kết, đánh giá và tuyên dương nhóm, cá nhân xuất sắc.
Kết hợp củng cố lại lí thuyết NL về một đoạn thơ, bài thơ.
	I. YÊU CẦU VÀ Ý NGHĨA CỦA TIẾT LUYỆN NÓI:
-Hoạt động cá nhân.
Trình bày rõ ràng, lưu loát, tự nhiên.
-Nêu được ý nghĩ, cảm nhận, đánh giá của mình về bài thơ (đoạn thơ) Bếp lửa.
-Rèn luyện khả năng diễn đạt, sự tự tin ở bản thân HS.
II. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ:





-Kiểu bài NLVH. 
-Nội dung: Tình bà cháu.
MB:
 - Giới thiệu nhà thơ Bằng Việt và bài thơ Bếp lửa
  - Bài thơ là tiếng lòng của đứa cháu xa quê gửi về bà biết bao nhớ thương và lòng biết ơn sâu nặng..          
TB:
* Hoàn cảnh sáng tác: 
 - BV đang học tại Liên Xô.
 - Bài thơ là dòng hoài niệm của đứa cháu gửi về bà với biết bao cảm xúc.
* Ý nghĩa của hình tượng bếp lửa:
  - Bếp lửa là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ
  - Bếp lửa là biểu trưng cho tình bà dạt dào yêu thương.
  - Bếp lửa là những giá trị cội nguồn của quê hương, đất nước nâng đỡ nhà thơ trên hành trình dài rộng của cuộc đời.
 * Tình cảm của tác giả: 
  - Thương nhớ bà da diết
  - Tình yêu quê hương, đất nước thiết tha trong cảm xúc tri ân những giá trị cội nguồn.
KB:
 - Bếp lửa là bài thơ giàu cảm xúc, giàu giá trị tư tưởng.
 - Bếp lửa sẽ mãi ấm lòng bao thế hệ bạn đọc vì những tình cảm cao đẹp ẩn chứa trong bài thơ.




III. THỰC HÀNH LUYỆN NÓI:

Đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày những cảm nghĩ, cách đánh giá của mình về tình bà cháu trong bài thơ theo sự chuẩn bị.
Nghe trình bày, góp ý, bổ sung.

1.Trước nhóm:
2.Trước lớp
3.Tổng kết, đánh giá








Đánh giá kết quả hoạt động: Học sinh luyện  nói đạt yêu cầu về hình thức và nội dung.

	Hoạt động 3:  Luyện tập (Dự kiến thời lượng 25 phút )
Mục tiêu hoạt động: Rèn kỹ năng nhận diện đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của HS
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Lập dàn ý và nói trước lớp :
Đề: Cảm nhận của em về khổ thơ đầu 
bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.
	1. Mở đoạn: 
Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận của đoạn thơ: Niềm xúc động mãnh liệt khi mới đến thăm lăng Bác.
2. Thân đoạn:
Niềm xúc động mãnh liệt khi mới đến thăm lăng Bác (khổ 1)- Ngay khi vừa đến bên ngoài lăng, nhà thơ đã bồi hổi, xúc động: "Con ở miền Nam ra thăm láng Bác".
+ Cặp đại từ xưng hô “con - Bác"là cách xưng hô gần gũi, thân thiết của người miền Nam, vừa thể hiện sự tôn kính với Bác vừa bộc lộ tình cảm yêu thương dành cho một người ruột thịt, một người bể trên trong gia đình. Đọc câu thơ tưởng như Viễn Phương là một người con xa xứ nay mới được trở về bên người cha của mình.
+ Cách nói giảm nói tránh "thăm"làm giảm bớt nỗi đau thương, mất mát, đồng thời khẳng định sự bất tử của Người trong lòng những người con nước Việt.
=> câu thơ giản dị như một lời kể nhưng lại thấm đượm bao nỗi bồi hồi, xúc động của nhà thơ, sau bao mong nhớ, đợi chờ, naỵ mới được đến viếng lăng Bác.
- Nhà thơ ấn tượng với "hàng tre"bên ngoài lăng Bác.
+ Đây là hình ảnh thực làm nên quang cảnh đẹp cho lăng Bác, mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi của làng quê, đất nước Việt Nam.
+ Hình ảnh thơ chứa nhiều sức gợi. "Hàng tre bát ngát" và "hàng tre xanh xanh" gợi vẻ đẹp tràn đẩy sức sống của con người và đất nước ta. vẻ đẹp cứng cỏi, kiên cường, hiên ngang, bất khuất của nhân dân được tái hiện rõ nét qua câu thơ
"Bão táp mưa sa đứng thằng hàng".Hàng tre bao quanh lăng còn tượng trưng cho cả dân tộc đang quây quần bên Bác.
->  Khổ 1 là niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ khi đứng trước lăng Người.
3. Kết doạn: -  Bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, giàu sức gợi; giọng điệu vừa chân thành, trang nghiêm, vừa sâu lắng vừa tha thiết, Chỉ một khổ thơ ngắn thôi nhưng cũng đủ để thể hiện những cảm xúc chân thành thiêng liêng của nhà thơ và 
cũng là của nhân dân đối với Bác kính yêu.

	Hoạt động 4:  Vận dụng (Dự kiến thời lượng 3 phút )
Mục tiêu hoạt động: - Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của HS
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Qua tiết luyện nói, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
	HS trả lời.



IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1





	Khái niệm NL về một bài thơ đoạn thơ.
 Yêu cầu khi nói về bài nghị luận này.
	-Trình bày dàn bài chung của kiểu bài NL về đoạn thơ, bài thơ?
 Khi viết phần T.bài cần chú ý những điều gì?
	Lập dàn ý cho đề văn: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải).

	Luyện nói trước nhóm, trước lớp.


2. Câu hỏi/Bài tập
	Câu hỏi 1- (nhận biết)
	Thế nào là NL về một bài thơ đoạn thơ ? Yêu cầu khi nói về bài nghị luận thuộc kiểu bài này là gì?

	Câu hỏi 2 - (thông hiểu)
	-Trình bày dàn bài chung của kiểu bài NL về đoạn thơ, bài thơ?
- Khi viết phần T.bài cần chú ý những điều gì?

	Bài tập 1- (vận dụng)
	Lập dàn ý cho đề văn: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải).

	Bài tập 1- (vận dụng cao)
	Luyện nói trước nhóm, trước lớp.


V. Phụ lục: 
Vận dụng
Câu 3: Lập dàn ý cho đề văn: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải).
Đáp án:
a. Mở bài
- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm (Hoàn cảnh ra đời, nội dung)
- Vị trí đoạn thơ, khái quát nội dung của đoạn.
b. Thân bài:
* LĐ 1:: Bức tranh thiên nhiên mùa xuân thật đẹp:
- Hình ảnh: dòng sông, bông hoa, con chim, giọt long lanh
- Màu sắc: màu xanh của dòng sông, màu tím của bông hoa
- Âm thanh: tiếng hót vang trời của chim chiền chiện.
* LĐ 2: Cảm xúc của nhà thơ trước cảnh đẹp của thiên nhiên 
- Tiếng gọi ngọt ngào, thân thương của người xứ Huế: ơi, hót chi mà
- Tâm trang say sưa ngây ngấy: hứng ->. Chuyển đổi cảm giác độc đáo.
- Nâng niu, trân trọng vẻ đẹp của mùa xuân.
c. Kết bài:
- Giá trị nội dung, nghệ thuật
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